
01 12A15 Ngô Huỳnh Phương 03/02/2005 Nữ 0906737378 0978178179 0978178179

02 12A15 Huỳnh Thanh Trúc 07/05/2005 Nữ 0793998069 0369853979 0369853979

03 12A15 Võ Ngọc Mỹ Uyên 25/04/2005 Nữ 0909701539 0909382868 0909382868

04 12A3 Vũ Tú Minh 13/10/2005 Nữ 0854925424 0949241038 0949241038

05 12A13 Tạ Hoàng Ngọc Khánh 11/10/2005 Nữ 0962781117 0915833357

06 12A13 Nguyễn Huỳnh Bích Thảo 06/04/2005 Nữ 0794033283 0762183776 0762183776

07 12A13 Đỗ Vũ Hoàng Hoa 04/01/2005 Nữ 0982626814 0913750737 0913750737

08 12A15 Nguyễn Ngọc Trúc An 11/03/2005 Nữ 0778776783 0909043356 0909043356

09 12A15 Lê Thị Huyền My 22/07/2005 Nữ 0395657740

10 12A15 Bùi Lê Ngọc Như Ý 05/11/2005 Nữ 0908886604 0902906390 0902906390

11 12A6 Ngô Phạm Quỳnh Như 19/11/2005 Nữ 0909502606 0902999729 0902999729

12 12A15 Trần Kim Ngọc 05/11/2005 Nữ 0964333037 0928556116 0928556116

13 12A6 Phan Thanh Thiên Kim 12/12/2005 Nữ 0704562268 0939699268 0939699268

14 12A6 Lê Nhật Linh 26/07/2005 Nữ 0842233838 0931548245 0931548245

15 12A6 Từ Nguyễn Phương My 16/05/2005 Nữ 0934065204 0933718763 0933718763

16 12A15 Ngô Vương Thiên Bảo 02/05/2004 Nam 0708299126 0903781067 0903781067

17 12A15 Trần Lê Anh Khôi 19/01/2005 Nam 0765092847 0908289297 0908289297

18 12A15 Vũ Nguyễn Bảo Minh 27/06/2005 Nam 0902393254 0918220727 0918220727

19 12A15 Nguyễn Minh Trí 17/02/2005 Nam 0352967395

20 12A15 Trương Khắc Hiển 08/12/2005 Nam 0376022185 0903659208 0903659208

21 12A15 Đặng Nguyễn Minh Khôi 29/11/2005 Nam 0931809019 0933805808 0933805808

22 12A15 Phan Thành Nhân 13/10/2005 Nam 0708000910 0903941052 0903941052

23 12A15 Trần Nguyễn Tiến Phát 14/01/2005 Nam 0772465108 0989505760 0989505760
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SĐT HS SĐT PHỤ HUYNH
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GHI CHÚSTT LỚP HỌ VÀ TÊN
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24 12A15 Trần Khải Đình 10/07/2005 Nữ 0938918303 0932748525 0932748525

25 12A15 Trương Gia Hân 02/10/2005 Nữ 0913134435 0989037047

26 12A15 Trần Phan Phương Nguyễn 01/01/2005 Nữ 0589138817 0932756671 0932756671

27 12A15 Ngô Phương Mai 14/01/2005 Nữ 0978140105 0914170679 0914170679

28 12A15 Mai Yến Nhi 12/04/2005 Nữ 0907773737 0907373007 0907373007
Sáng 29/12 bay 

về Sài Gòn

29 12A15 Từ Thanh Vân 18/01/2005 Nữ 0858472904 0903923013 0903923013

30 12A15 Phạm Nguyễn Hoàng Anh 06/06/2005 Nữ 0929456412 0913732412 0913732412

31 12A15 Trương Minh Khuê 07/10/2005 Nữ 0869091872 0979427427 0979427427

32 12A15 Nguyễn Trần Hoàng Mai 27/02/2005 Nữ 0965875760 0903958666 0903958666

33 12A15 Nguyễn Phương Quyên 14/08/2005 Nữ 0903377358 0903378417 0903378417

34 12A15 Nguyễn Lam Anh 11/01/2005 Nữ 0787655855 0901886555 0901886555

35 12A15 Phạm Nguyễn Minh Anh 16/01/2005 Nữ 0971612005 0932152356 0932152356

36 12A15 Liêu Gia Dinh 26/01/2005 Nữ 0917952454 0902999988 0902999988

37 12A15 Nguyễn Ngọc Thanh Vân
30/06/2005

Nữ 0703493968 0903745548

38 12A15 Cao Nhựt Thanh Hiền 03/09/2005 Nữ 0793929137 0989250301 0989250301

39 12A15 Lê Anh Khuê 13/02/2005 Nữ 0908709413 0908709413 0908709413

STT NĂM SINH GT
CHIA 

PHÒNG
GHI CHÚ

40 PH Thạch Thị Thùy Trang 02/06/1973 Nữ 404
Sáng 29/12 bay 

về Sài Gòn

41 PH Trần Thị Anh Thảo 29/04/1983 Nữ

42 PH Hoàng Thị Liên Trang 28/08/1967 Nữ

43 PH Lý Dũng Tâm 07/05/1990 Nam 402
Ở ghép với 

Thầy Hoàn 

Toàn

402

Sáng ngày 

27/12 bay ra 

Đà Lạt

Sáng 29/12 bay 

về Sài Gòn

Tổng cộng: 44 khách (01GV - 39HS - 04 PH)

Đà Lạt Venus

Đà Lạt Venus

Đà Lạt Venus

Thanh Anh 02

PHỤ HUYNH HỌC SINH

KHÁCH SẠNHỌ VÀ TÊN

104

102

103

304

402


